
TỔNG HỢP CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số                 ngày         tháng 10 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông)

Số tt NỘI DUNG

DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO NĂM 2023

Số Quyết định Ngày, tháng
và năm

Dự toán năm
trước chuyển

sang

Dự toán giao đầu
năm Dự toán bổ sung Dự toán điều

chỉnh giảm
Dự toán sau điều

chỉnh, bổ sung

A DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM 249,388,000 - - 249,388,000

I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 2129/QDD-
UBND 12/15/2022 - 10,759,000 - - 10,759,000

1 Lương và chi khác theo định mức 8,731,000 8,731,000

2 Kinh phí may trang phục thanh  tra 40,000 40,000

3 Hợp đồng 68 409,000 409,000

4 Hỗ trợ hoạt động đại biểu HĐND 9,000 9,000

5 Phụ cấp dân quân tự vệ 18,000 18,000

6

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác
(máy vi tính, máy in) theo tiêu chuẩn, định
mức cho Chi Cục DS-KHHGĐ 94,000 94,000

7
Sửa chữa xe ô tô 48A 003.33 và 48A -

0079 135,000 135,000

8
Sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở Sở Y tế

450,000 450,000

9
Sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở Chi cục DS-

KHHGĐ tỉnh 432,000 432,000

10
Sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở Trung tâm

Pháp y 441,000 441,000

II SỰ NGHIỆP Y TẾ 2129/QDD-
UBND 12/15/2022 - 237,452,000 - - 237,452,000

1 Kinh phí thường xuyên - 183,011,000 - - 183,011,000
Lương và chi khác theo định mức 183,011,000 183,011,000

2 Kinh phí không thường xuyên - 54,441,000 - - 54,441,000
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2.1
Phụ cấp nhân viên y tế thôn bản

4,396,000 4,396,000

2.2

Phụ cấp cộng tác viên dân số theo Nghị
quyết số 03/2022/NQ-HĐND

2,850,000 2,850,000

2.3
Thuê nhà TYT Nghĩa Đức và Nghĩa

Thành của TTYT TP Gia Nghĩa 240,000 240,000

2.4

Phòng chống dịch Covid-19, Bạch hầu và
các dịch bệnh phát sinh

4,500,000 4,500,000

2.5

Cung cấp dịch vụ công: Thực hiện nhiệm
vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe
nhân dân 4,950,000 4,950,000

2.6

Cung cấp dịch vụ công: Thực hiện nhiệm
vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng  4,050,000 4,050,000

2.7

Cung cấp dịch vụ công: Thực hiện nhiệm
vụ kiểm nghiệm, kiểm định; Dịch vụ giám
định và Dịch vụ y tế khác 2,700,000 2,700,000

2.8

Thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực
phẩm

360,000 360,000

2.9

Trả nợ cho công trình: Nâng cấp, sửa chữa
Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Song, hạng
mục: Xây dựng nhà khám đa khoa và hệ
thống khí y tế (Phần còn thiếu so với giá trị
phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành) 291,000 291,000

Số tt NỘI DUNG

DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO NĂM 2023

Số Quyết định Ngày, tháng
và năm

Dự toán năm
trước chuyển

sang

Dự toán giao đầu
năm Dự toán bổ sung Dự toán điều

chỉnh giảm
Dự toán sau điều

chỉnh, bổ sung
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2.10

Trả nợ cho công trình: Nâng cấp, sửa chữa
thu gom nước thải, chống thấm và thay thế
một số cửa các khu điều trị Bệnh viện đa
khoa tỉnh Đăk Nông phục vụ Chương trình
hợp tác y tế, y tế thành phố Hồ Chí Minh
(Phần còn thiếu so với giá trị phê duyệt
quyết toán dự án hoàn thành)

34,000 34,000

2.11

Trang bị hệ thống camera giám sát tại
tuyến xã và hệ thống khám chữa bệnh từ xa
phục vụ công tác khám chữa bệnh của các
đơn vị sự nghiệp theo Công điện số
597/CĐ-BCĐ ngày 05/05/2021 và Công
văn số 1410/BTTTT-CVT ngày 06/5/2021) 1,800,000 1,800,000

2.12

Mua sắm máy MRI 1,5 Tesla cho BVĐK
tỉnh 22,500,000 22,500,000

2.13

Mua sắm hệ thống lọc nước tinh khiết cho
TTYT huyện phục vụ sinh hoạt cho bệnh
nhân 

- 405,000 - - 405,000

2.14

Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế
xã theo tiêu chuẩn (30 Trạm Y tế xã

900,000 900,000

2.15

Hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng trang
thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc (08
TTYT huyện/thành phố; Bệnh viện đa
khoa tỉnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh Đăk Nông) 900,000 900,000

Số tt NỘI DUNG

DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO NĂM 2023

Số Quyết định Ngày, tháng
và năm

Dự toán năm
trước chuyển

sang

Dự toán giao đầu
năm Dự toán bổ sung Dự toán điều

chỉnh giảm
Dự toán sau điều

chỉnh, bổ sung
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2.16

Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi (Dự án 7: Chăm sóc
sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm
vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống
suy dinh dưỡng trẻ em; Mã chương trình:
0510, mã số tiểu chương trình: 0517)

622,000 622,000

2.17

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm
nghèo bền vững (Dự án 3: Hỗ trợ phát triển
sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Mã chương
trình: 0470, mã số tiểu chương trình, DA:
0473) 1,143,000 1,143,000

2.18

Vốn đối ứng của địa phương thực hiện các
dự án thuộc lĩnh vực y tế

1,800,000 1,800,000

III SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO - 1,177,000 - - 1,177,000

Đào tạo theo định mức giao đầu năm
2129/QDD-

UBND 12/15/2022 1,177,000
1,177,000

Tổng cộng - 249,388,000 - - 249,388,000

Dự toán bổ sung

Kinh phí thăm, tặng quà tết năm 2023 724/QĐ-
UBND 6/14/2023

176,000 176,000

Đào tạo theo định mức bổ sung
51/QĐ-UBND 3/1/2023 46,000

46,000
Bổ sung kinh phí phòng, chống dịch

Covid -19 
822/QĐ-
UBND 7/14/2023 50,000,000

50,000,000
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới

999/QĐ-
UBND 8/16/2023 1,400,000

1,400,000
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số
tỉnh Đăk Nông năm 2023 1146/QĐ-SYT 9/7/2023 3,000,000

3,000,000

Số tt NỘI DUNG

DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO NĂM 2023

Số Quyết định Ngày, tháng
và năm

Dự toán năm
trước chuyển

sang

Dự toán giao đầu
năm Dự toán bổ sung Dự toán điều

chỉnh giảm
Dự toán sau điều

chỉnh, bổ sung
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Cộng 0 0 54,622,000 0 54,622,000

0 249,388,000 54,622,000 0 304,010,000

Số tt NỘI DUNG

DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO NĂM 2023

Số Quyết định Ngày, tháng
và năm

Dự toán năm
trước chuyển

sang

Dự toán giao đầu
năm Dự toán bổ sung Dự toán điều

chỉnh giảm
Dự toán sau điều

chỉnh, bổ sung
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ĐVT: 1.000 Đồng

GHI CHÚ

TỔNG HỢP CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số                 ngày         tháng 10 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông)
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GHI CHÚ
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GHI CHÚ
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249,388,000

GHI CHÚ
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GHI CHÚ
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 CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số                ngày               tháng  10 năm 2023 của Sở Y tế Đăk Nông)

ĐVT: 1.000 đồng

STT Nội dung Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Văn phòng
Sở Y tế

Chi cục
ATTP

Chi cục dân
số BVĐK tỉnh TT GĐYK TT Pháp Y TT KSBT

TTYT thành
phố Gia
Nghĩa

TTYT
Krông Nô

TTYT Đăk
Mil

TTYT Đăk
Rlấp

TTYT Cư
Jút

TTYT Đăk
Song

TTYT Đăk
Glong

TTYT Tuy
Đức

DA sáng
kiến ngăn

chặn
kháng
thuốc

Artemisin
(DA4)

Dự án ''
Phát triển
mô hình
chăm sóc
mắt tuyến
huyện '' tại

tỉnh Đăk
Nông GĐ
2021-2024

Chương
trình đầu tư
phát triển

mạng lưới y
tế cơ sở

vùng khó
khăn

A B 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 298,910,000 41,309,350 2,037,000 2,590,650 18,420,000 1,578,600 2,035,600 22,588,000 15,946,200 26,742,444 30,292,100 25,577,236 26,364,384 20,400,676 26,206,940 23,080,820 400,000 350,000 1,050,000

1 Chi quản lý hành chính (Loại
340 - Khoản 341) 10,759,000 6,090,350 1,787,500 2,431,150 9,000 - 441,000 - - - - - - - - - - - -

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8,731,000 5,378,600 1,656,000 1,696,400 - - - - - - - - - - - - - - -

 - Lương và chi khác theo quy
định 8,731,000 5,378,600 1,656,000 1,696,400

b Kinh phí không thực hiện chế độ
tự chủ 2,028,000 711,750 131,500 734,750 9,000 - 441,000 - - - - - - - - - - - -

 - Trang phục thanh tra 40,000 10,750 22,500 6,750

 - Hợp đồng 68 409,000 233,000 59,000 117,000

 - Hỗ trợ hoạt động đại biểu Hội
đồng nhân dân 9,000 9,000

 - Phụ cấp dân quân tự vệ 18,000 18,000

 -

Mua sắm trang thiết bị phục vụ
công tác (máy vi tính, máy in)
theo tiêu chuẩn, định mức cho
Chi Cục DS-KHHGĐ

94,000 94,000

 - Sửa chữa xe ô tô 48A 003.33 và
48A -0079 135,000 50,000 85,000

 - Sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở Sở Y
tế 450,000 450,000

 - Sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở Chi
cục DS-KHHGĐ tỉnh 432,000 432,000

 - Sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở
Trung tâm Pháp y 441,000 441,000

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia
đình 275,228,000 35,192,000 240,000 150,000 18,306,000 1,569,000 1,585,000 22,476,000 15,871,000 26,609,644 30,148,900 25,427,636 26,233,984 20,287,876 26,101,340 22,989,620 400,000 350,000 1,050,000

15
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2.1 Loại 130 - Khoản 131 82,588,000 10,324,000 240,000 150,000 8,179,000 - - 22,476,000 8,598,000 3,799,000 5,815,000 2,967,000 6,887,000 1,836,000 5,373,000 3,904,000 400,000 350,000 1,050,000

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên 82,588,000 10,324,000 240,000 150,000 8,179,000 - - 22,476,000 8,598,000 3,799,000 5,815,000 2,967,000 6,887,000 1,836,000 5,373,000 3,904,000 400,000 350,000 1,050,000

 - Lương và chi khác theo quy định 21,953,000 17,573,000 4,380,000

 -
Phụ cấp cộng tác viên dân số

theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-
HĐND

2,850,000 232,000 444,000 574,000 377,000 460,000 231,000 261,000 271,000

 -
Phòng chống dịch Covid-19,

Bạch hầu và các dịch bệnh phát
sinh

2,400,000 900,000 140,000 200,000 200,000 210,000 200,000 200,000 200,000 150,000

 - Thực hiện công tác an toàn vệ
sinh thực phẩm 360,000 20,000 220,000 10,000 20,000 10,000 20,000 15,000 15,000 20,000 10,000

 -

Hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo
dưỡng trang thiết bị y tế cho các
đơn vị trực thuộc (08 TTYT
huyện/thành phố; Bệnh viện đa
khoa tỉnh và Trung tâm kiểm soát
bệnh tật tỉnh Đăk Nông

60,000 60,000

 -

Chương trình Mục tiêu Quốc gia
Phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi (Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe
nhân dân, nâng cao thể trạng,
tầm vóc người dân tộc thiểu số,
phòng chống suy dinh dưỡng trẻ
em; Mã chương trình: 0510, mã
số tiểu chương trình: 0517)

622,000 - - 150,000 - - - 472,000 - - - - - - - - - - -

 -

Chương trình mục tiêu Quốc gia
giảm nghèo bền vững (Dự án 3:
Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải
thiện dinh dưỡng; Mã chương
trình: 0470, mã số tiểu chương
trình, DA: 0473)

1,143,000 - - - - - - 333,000 290,000 280,000 - - -

 -
Vốn đối ứng của địa phương

thực hiện các dự án thuộc lĩnh
vực y tế

1,800,000 - - - - - - - - - - - - - - - 400,000 350,000 1,050,000

 +

 Dự án sáng kiến khu vực  ngăn
chặn loại trừ thuốc sốt rét kháng
thuốc Artemisinin giai đoạn 2021-
2023 

400,000 400,000

STT Nội dung Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Văn phòng
Sở Y tế

Chi cục
ATTP

Chi cục dân
số BVĐK tỉnh TT GĐYK TT Pháp Y TT KSBT

TTYT thành
phố Gia
Nghĩa

TTYT
Krông Nô

TTYT Đăk
Mil

TTYT Đăk
Rlấp

TTYT Cư
Jút

TTYT Đăk
Song

TTYT Đăk
Glong

TTYT Tuy
Đức

DA sáng
kiến ngăn

chặn
kháng
thuốc

Artemisin
(DA4)

Dự án ''
Phát triển
mô hình
chăm sóc
mắt tuyến
huyện '' tại

tỉnh Đăk
Nông GĐ
2021-2024

Chương
trình đầu tư
phát triển

mạng lưới y
tế cơ sở

vùng khó
khăn

15
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 +
Chương trình đầu tư phát triển

mạng lưới y tế cơ sở vùng khó
khăn 

1,050,000 1,050,000

 +

Dự án '' Phát triển mô hình chăm
sóc mắt tuyến huyện '' tại tủnh
Đăk Nông giai đoạn 2021-2024
do Quỹ Frend Hollows, Bộ Ngoại
giao và Thương mại Úc tài trợ

350,000 350,000

 - Kinh phí phòng, chống dịch
Covid - 19 50,000,000 10,164,000 8,179,000 2,935,000 3,774,000 3,040,000 4,920,000 2,081,000 5,921,000 1,319,000 4,537,000 3,130,000

 -
Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm
2023

1,400,000 140,000 20,000 203,000 62,000 95,000 111,000 279,000 291,000 71,000 65,000 63,000

2.2 Loại 130 - Khoản 132 192,640,000 24,868,000 - - 10,127,000 1,569,000 1,585,000 - 7,273,000 22,810,644 24,333,900 22,460,636 19,346,984 18,451,876 20,728,340 19,085,620 - - -

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên 192,640,000 24,868,000 - - 10,127,000 1,569,000 1,585,000 - 7,273,000 22,810,644 24,333,900 22,460,636 19,346,984 18,451,876 20,728,340 19,085,620 - - -

 -

Lương và chi khác theo quy định
(Chi hoạt động khám chữa bệnh
tuyến tỉnh/huyện; chi thường
xuyên không giao tự chủ).

90,050,000 1,786,000 9,837,000 1,569,000 1,585,000 9,672,000 11,891,000 11,888,000 9,658,000 9,041,000 12,275,000 10,848,000

 -

Lương và chi khác theo quy định
(Chi hoạt động khám chữa bệnh
tuyến xã; chi thường xuyên không
giao tự chủ).

71,008,000 221,000 6,646,000 11,979,000 11,163,000 9,160,000 8,511,000 8,465,000 7,593,000 7,270,000

 - Phụ cấp nhân viên y tế thôn bản 4,396,000 257,000 559,644 759,900 557,636 657,984 405,876 545,340 652,620

 -
Thuê nhà TYT Nghĩa Đức và

Nghĩa Thành của TTYT TP Gia
Nghĩa 

240,000 240,000

 -

Trả nợ cho công trình: Nâng
cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa
huyện Đăk Song, hạng mục: Xây
dựng nhà khám đa khoa và hệ
thống khí y tế (Phần còn thiếu so
với giá trị phê duyệt quyết toán
dự án hoàn thành)

291,000 291,000

STT Nội dung Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Văn phòng
Sở Y tế

Chi cục
ATTP

Chi cục dân
số BVĐK tỉnh TT GĐYK TT Pháp Y TT KSBT

TTYT thành
phố Gia
Nghĩa
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 -

Trả nợ cho công trình: Nâng cấp,
sửa chữa thu gom nước thải,
chống thấm và thay thế một số
cửa các khu điều trị Bệnh viện đa
khoa tỉnh Đăk Nông phục vụ
Chương trình hợp tác y tế, y tế
thành phố Hồ Chí Minh (Phần
còn thiếu so với giá trị phê duyệt
quyết toán dự án hoàn thành)

34,000 34,000

 -

Trang bị hệ thống camera giám
sát tại tuyến xã và hệ thống khám
chữa bệnh từ xa phục vụ công tác
khám chữa bệnh của các đơn vị
sự nghiệp theo Công điện số
597/CĐ-BCĐ ngày 05/05/2021 và
Công văn số 1410/BTTTT-CVT
ngày 06/5/2021)

1,800,000 350,000 300,000 200,000 300,000 350,000 150,000 150,000

 - Mua sắm máy MRI 1,5 Tesla cho
BVĐK tỉnh 22,500,000 22,500,000

 -
Mua sắm hệ thống lọc nước tinh

khiết cho TTYT huyện phục vụ
sinh hoạt cho bệnh nhân 

405,000 405,000

 -
Mua sắm trang thiết bị y tế cho

Trạm Y tế xã theo tiêu chuẩn (30
Trạm Y tế xã

900,000 90,000 150,000 120,000 150,000 120,000 90,000 90,000 90,000

 -

Hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo
dưỡng trang thiết bị y tế cho các
đơn vị trực thuộc (08 TTYT
huyện/thành phố; Bệnh viện đa
khoa tỉnh và Trung tâm kiểm soát
bệnh tật tỉnh Đăk Nông)

840,000 150,000 40,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 75,000 75,000

 - Kinh phí thăm, tặng quà tết năm
2023 176,000 36,000 140,000

 -
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ
chuyển đổi số tỉnh Đăk Nông năm
2023

-

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo,
dạy nghề 1,223,000 27,000 9,500 9,500 105,000 9,600 9,600 112,000 75,200 132,800 143,200 149,600 130,400 112,800 105,600 91,200 - - -

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -

Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên 1,223,000 27,000 9,500 9,500 105,000 9,600 9,600 112,000 75,200 132,800 143,200 149,600 130,400 112,800 105,600 91,200 - - -

STT Nội dung Tổng số 
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Đào tạo theo định mức 1,223,000 27,000 9,500 9,500 105,000 9,600 9,600 112,000 75,200 132,800 143,200 149,600 130,400 112,800 105,600 91,200

4 Kinh phí còn lại chưa phân bổ 11,700,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -

Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên 11,700,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia
đình 11,700,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 -
Cung cấp dịch vụ công: Thực

hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh,
phục hồi chức năng  

3,150,000

 -
Cung cấp dịch vụ công: Thực

hiện nhiệm vụ y tế dự phòng và
chăm sóc sức khỏe nhân dân

4,950,000

 -
Cung cấp dịch vụ công: Thực

hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh,
phục hồi chức năng  

900,000

 -
Cung cấp dịch vụ công: Thực

hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm
định; Dịch vụ giám định và Dịch
vụ y tế khác 

2,700,000

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1046289 1100219 1091529 1053570 1098321 1120420 1127709 1127653 1127657 1127655 1127656 1127654 1127650 1127652 1127651 303915 1132259 1131425

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi
giao dịch 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3061 3061 3061

STT Nội dung Tổng số 
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